
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.08.310.0
CÐN KTML

18C
25/07/99ĐắcNguyễn Tấn04641710141

6.14.07.710.0
CÐN KTML

18C
06/05/2000BìnhHuỳnh Công04641811892

6.34.08.310.0
CÐN KTML

18C
24/02/2000HiếuBùi Trung04641812103

5.04.05.010.0
CÐN KTML

18C
28/08/2000HiếuNgô Trung04641812124

6.87.05.710.0
CÐN KTML

18C
15/11/1998KiênMai Thành04641812325

6.85.08.310.0
CÐN KTML

18C
12/10/2000PhátĐặng Minh04641812436

6.36.05.710.0
CÐN KTML

18C
30/05/2000QuýĐặng Hoàng04641812497

7.36.08.310.0
CÐN KTML

18C
19/09/1999TânPhạm Duy04641812578

5.55.06.06.0
CÐN KTML

18C
30/03/1998ThiệnTrần Phúc04641812649

6.46.06.39.0
CÐN KTML

18C
04/10/2000ThừaLê Chí046418126710

6.56.06.310.0
CÐN KTML

18C
11/03/2000TrạngTrương Nguyễn Đăng046418127411

6.36.05.710.0
CÐN KTML

18C
21/01/2000TuấnĐào Anh046418127712

7.45.09.710.0
CÐN KTML

18C
24/02/2000TườngNguyễn Nhật046418128113
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